
Đến 28 

ngày tuổi

Trên 28 

ngày tuổi

Đến 28 

ngày tuổi

Trên 28 

ngày tuổi

Đến 28 

ngày tuổi

Trên 28 

ngày tuổi

Đến 6 

tháng 

tuổi

Trên 6 

tháng 

tuổi

Đến 28 

ngày 

tuổi

Trên 28 

ngày tuổi

Tr đồng con con con con con con con con con con con con con con đàn Tr đồng Tr đồng

TỔNG SỐ               -     12.055,00    7.455,00            -                -             7,00            -            -            -           -               -              -            -             -        72,00            -            562,734         112,547 

1 Thôn Bàn Thạch 5               -          300,00       905,00            -                -             3,00            -            -            -           -               -              -            -             -              -              -          42,790             8,558 

2 Nguyễn Hữu Kiên 3,00                   1,650             0,330 

3 Lê Công Dậu 300,00                6,750             1,350 

4 Lê Thiêm Chung 400,00            15,200             3,040 

5 Lê Xuân Lĩnh 300,00            11,400             2,280 

6 Lê Đình Minh 30,00                1,140             0,228 

7 Nguyễn Hữu Nam 40,00                1,520             0,304 

8 Tô Đình Bảy 35,00                1,330             0,266 

9 Lê Xuân Hiệp 30,00                1,140             0,228 

10 Lê Hữu Hùng 30,00                1,140             0,228 

11 Hoàng Văn Chính 40,00                1,520             0,304 

2 2. Bàn Thạch 4 -           240,00       185,00     -         -          4,00          -         -      -      -      -         -         -       -        -         -                14,630             2,926 

13 Lê Thiêm Năm 4,00                   2,200             0,440 

14 Lê Văn Phương 240,00       170,00            11,860             2,372 

15 Lê Thiêm Ngọc 15,00                0,570             0,114 

3 3. Bàn Thạch 2 -           -             30,00       -         -          -            -         -      -      -      -         -         -       -        -         -                  1,140             0,228 

16 Lê Công Mão 15,00                0,570             0,114 

17 Lê Thị Huệ 15,00                0,570             0,114 

4 4. Yên Cư -           2.300,00    -           -         -          -            -         -      -      -      -         -         -       -        -         -                51,750           10,350 

1 Lê Duy Chinh 650,00              14,625             2,925 

2 Trịnh Văn Giang 450,00              10,125             2,025 

3 Doãn Trọng Thương 1.200,00           27,000             5,400 

4 5. Hố Dăm -           15,00         105,00     -         -          -            -         -      -      -      -         -         -       -        12,00     -                  5,054             1,011 

1 Trần Hợp Xuân 30,00                1,140             0,228 

2 Hoàng Thị Hùng 15,00         30,00                1,478             0,296 

Thỏ, chó

Ong mật
Tổng NSNN 

hỗ trợ

Kinh phí hỗ 

trợ đợt 1 

(20%)

Hươu 

sao, dê, 

cừu, đà 

điểu

Phụ lục 04: TỔNG HỢP  THIỆT HẠI VẬT NUÔI  DO BÃO SỐ 10 NĂM 2025

TT Đơn vị

Tổng giá 

trị thiệt 

hại 

Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu)
Chim cút Lợn Lợn nái 

và lợn 

đực 

đang 

khai 

thác

Bê cái 

hướng 

sữa đến 

6 tháng 

tuổi

Bò sữa 

trên 6 

tháng 

tuổi

Trâu, bò thịt, ngựa

UBND XÃ SAO VÀNG
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tháng 
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Tr đồng con con con con con con con con con con con con con con đàn Tr đồng Tr đồng

Thỏ, chó

Ong mật
Tổng NSNN 

hỗ trợ

Kinh phí hỗ 

trợ đợt 1 

(20%)

Hươu 

sao, dê, 

cừu, đà 

điểu

TT Đơn vị

Tổng giá 

trị thiệt 

hại 

Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu)
Chim cút Lợn Lợn nái 

và lợn 

đực 

đang 

khai 

thác

Bê cái 

hướng 

sữa đến 

6 tháng 

tuổi

Bò sữa 

trên 6 

tháng 

tuổi

Trâu, bò thịt, ngựa

3 Nguyễn Hùng Trường 12,00              0,726             0,145 

4 Nguyễn Văn Háu 45,00                1,710             0,342 

5 6. Hoàng Kim -           9.200,00    5.150,00  -         -          -            -         -      -      -      -         -         -       -        60,00     -              406,330           81,266 

1 Lê Ngọc Cừ 500,00       100,00            15,050             3,010 

2 Lê Văn Bàn 4.190,00           94,275           18,855 

3 Lê Huy Kiêm 1.200,00           27,000             5,400 

4 Lê Văn Tuấn 2.500,00           56,250           11,250 

5 Lê Hữu An 50,00                  1,125             0,225 

6 Đặng Ngọc Viện 50,00                  1,125             0,225 

7 Nguyễn Văn Sơn Quyền 30,00                  0,675             0,135 

8 Lê Thị Đình 20,00                  0,450             0,090 

9 Lê Văn Cự Xâm 30,00                  0,675             0,135 

10 Phạm Ngọc Tuấn 30,00                  0,675             0,135 

11 Lê Thị Thanh 100,00              3,800             0,760 

12 Hoàng Văn Việt 500,00     60,00            22,630             4,526 

13 Lê Thị Chiến 70,00                2,660             0,532 

14 Bùi Văn Chí 50,00                1,900             0,380 

15 Lê Khắc Hoàn 25,00                0,950             0,190 

16 Lê Bá Tâm 10,00                0,380             0,076 

17 Lê văn Mạnh 11,00                0,418             0,084 

18 Lê Đình Thanh Lệ 20,00                0,760             0,152 

19 Lê Huy Hội 16,00                0,608             0,122 

20 Lê Văn Kỳ 35,00                1,330             0,266 

21 Lê Bá Sơn 50,00                1,900             0,380 

22 Lê Khắc Thân 6,00                  0,228             0,046 

23 Nguyễn Văn nguyên 45,00                1,710             0,342 

24 Nguyễn Thị Minh Kỳ 50,00                1,900             0,380 

25 Lê Viết Phương 40,00                1,520             0,304 

26 Phạm Thị Thu 15,00                0,570             0,114 

27 Lê DĐức Tường 30,00                1,140             0,228 
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Đến 6 

tháng 
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tháng 

tuổi
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ngày 

tuổi
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ngày tuổi

Tr đồng con con con con con con con con con con con con con con đàn Tr đồng Tr đồng

Thỏ, chó

Ong mật
Tổng NSNN 

hỗ trợ

Kinh phí hỗ 

trợ đợt 1 

(20%)

Hươu 

sao, dê, 

cừu, đà 

điểu

TT Đơn vị

Tổng giá 

trị thiệt 

hại 

Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu)
Chim cút Lợn Lợn nái 

và lợn 

đực 

đang 

khai 

thác

Bê cái 

hướng 

sữa đến 

6 tháng 

tuổi

Bò sữa 

trên 6 

tháng 

tuổi

Trâu, bò thịt, ngựa

28 Lê Bá Ngưu 35,00                1,330             0,266 

29 Lê Văn Nam 35,00                1,330             0,266 

30 Lê Bá Thắng 85,00                3,230             0,646 

31 Lê Đình Thanh Thuỷ 25,00                0,950             0,190 

32 Trịnh Thị Nam 50,00                1,900             0,380 

33 Nguyễn bá nha 5,00                  0,190             0,038 

34 Nguyễn Văn niên 25,00                0,950             0,190 

35 Lê Văn Long 45,00                1,710             0,342 

36 Lê Thị Thủ Môn 30,00                1,140             0,228 

37 Nguyễn Thị Minh Gia 20,00                0,760             0,152 

38 Lê Huy Hoà 13,00                0,494             0,099 

39 Nguyễn Thị Thanh Giáp 45,00                1,710             0,342 

40 lê Thị Sợi Tạo 30,00                1,140             0,228 

41 Trần Đức Thi 29,00                1,102             0,220 

42 Lê bá Lập 50,00                1,900             0,380 

43 Lê bá Quyết 15,00                0,570             0,114 

44 Nguyễn Thanh Minh 15,00                0,570             0,114 

45 Lê Bá Bạo 50,00                1,900             0,380 

46 Nguyễn Thị Nhung Câu 45,00                1,710             0,342 

47 Lê Viết Khương 20,00                0,760             0,152 

48 Lê bá Vinh 30,00                1,140             0,228 

49 Lê Thị Thú 10,00                0,380             0,076 

50 Lê Văn Thành 15,00                0,570             0,114 

51 Lê Văn Bình Định 15,00                0,570             0,114 

52 Nguyễn Văn Tuấn 10,00                0,380             0,076 

53 Lê bá Dân 15,00                0,570             0,114 

54 Nguyễn Như Lợi 20,00         20,00                1,210             0,242 

55 Dđào Thị Cảnh 30,00                1,140             0,228 

56 Nguyễn Như Cử 15,00         22,00                1,174             0,235 

57 Lê Thị Dự 10,00                0,380             0,076 

58 Lê Văn Thoả 17,00         46,00                2,131             0,426 
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ngày tuổi
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tháng 
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Thỏ, chó

Ong mật
Tổng NSNN 

hỗ trợ

Kinh phí hỗ 

trợ đợt 1 

(20%)

Hươu 

sao, dê, 

cừu, đà 

điểu

TT Đơn vị

Tổng giá 

trị thiệt 

hại 

Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu)
Chim cút Lợn Lợn nái 

và lợn 

đực 

đang 

khai 

thác

Bê cái 

hướng 

sữa đến 

6 tháng 

tuổi

Bò sữa 

trên 6 

tháng 

tuổi

Trâu, bò thịt, ngựa

59 lê văn Dũng Sáu 50,00                1,900             0,380 

60 Nguyễn Bá Bảo 5,00                  0,190             0,038 

61 Hoàng Ngọc Quyết 8,00           11,00                0,598             0,120 

62 Lê Huy Hơn 30,00                1,140             0,228 

63 Nguyễn Thị mai Viện 200,00       150,00            10,200             2,040 

64 Lê Thị tậy tám 30,00                1,140             0,228 

65 Lê Thị Xe 15,00                0,570             0,114 

66 Lê Thị Huê 100,00       25,00                3,200             0,640 

67 Phạm Thị Kính 30,00                1,140             0,228 

68 Lê Thị Hồng Kính 40,00                1,520             0,304 

69 Lê Khắc Minh 40,00                1,520             0,304 

70 Lê Văn Thắng Thao 35,00                1,330             0,266 

71 Lê Thị Thuận 22,00                0,836             0,167 

72 Lê Đình Lọc 13,00                0,494             0,099 

73 Nguyễn Văn Luân 15,00                0,570             0,114 

74 Lê Văn Nam 45,00                1,710             0,342 

75 Lê Bá Tuý 50,00                1,900             0,380 

76 Lê Thị Hiệp 50,00         70,00                3,785             0,757 

77 Lê Thị Sâm 23,00                0,874             0,175 

78 Phạm Thị Cúc 30,00                1,140             0,228 

79 Huy Tuyên 50,00                1,900             0,380 

80 Đào Văn Châu 50,00                1,900             0,380 

81 Lê Bá Bảy 25,00                0,950             0,190 

82 Lê Thị Dậu 20,00                0,760             0,152 

83 Lê Thị Chiến 30,00                1,140             0,228 

84 Lê Bá Huấn 70,00                2,660             0,532 

85 Đfao Văn Dũng 50,00                1,900             0,380 

86 lê Thị Lượng 50,00                1,900             0,380 

87 Lê bá Ái 50,00                1,900             0,380 

88 Lê Đức Ngọc 70,00                2,660             0,532 

89 Nguyễn văn Bảy 15,00                0,570             0,114 
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ngày tuổi
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Thỏ, chó

Ong mật
Tổng NSNN 

hỗ trợ

Kinh phí hỗ 

trợ đợt 1 

(20%)

Hươu 

sao, dê, 

cừu, đà 

điểu

TT Đơn vị

Tổng giá 

trị thiệt 

hại 

Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu)
Chim cút Lợn Lợn nái 

và lợn 

đực 

đang 

khai 

thác

Bê cái 

hướng 

sữa đến 

6 tháng 

tuổi

Bò sữa 

trên 6 

tháng 

tuổi

Trâu, bò thịt, ngựa

90 Lê Văn Năm 15,00                0,570             0,114 

91 Lê Đình Lợi 8,00                  0,304             0,061 

92 Phạm Ngọc thiện 40,00         40,00                2,420             0,484 

93 Phạm Ngọc Sơn 35,00                1,330             0,266 

94 Lê Bá Lọc 15,00                0,570             0,114 

95 Nguyễn Thị Thuần 15,00                0,570             0,114 

96 Lê Thị Tám 10,00                0,380             0,076 

97 Lê bá Lưu 50,00                1,900             0,380 

98 Lê Thị Vân 50,00                  1,125             0,225 

99 Lê Đức Soan 70,00                  1,575             0,315 

100 Nguyễn Bá Thuý 50,00                1,900             0,380 

101 Lê Văn Ngư 30,00                  0,675             0,135 

102 Lê Hy Sửu 40,00                1,520             0,304 

103 Đào Văn Ngà 20,00                0,760             0,152 

104 Đào Văn Ngọc 20,00                0,760             0,152 

105 Lê Đình Chuông 50,00                1,900             0,380 

106 Nguyễn Thị Doàn 60,00                2,280             0,456 

107 Lê Thị Len 60,00                2,280             0,456 

108 Phạm Ngọc Minh 20,00                0,760             0,152 

109 Lê Thanh Mai 10,00                0,380             0,076 

110 Ninh Thị Sáu 30,00                1,140             0,228 

111 Đào Văn Hùng 40,00                1,520             0,304 

112 Trần Đức Quý 40,00                1,520             0,304 

113 Lê Đình Hương 20,00                0,760             0,152 

114 Nguyễn Như Quyền 50,00                1,900             0,380 

115 Lê Thị Khích 100,00              3,800             0,760 

116 Lê Thị Nụ 40,00                1,520             0,304 

117 Lê Thị minh 10,00                0,380             0,076 

118 Lê Thị Ngọc Bàn 650,00            24,700             4,940 

119 Lê Văn Bình (Tuyết) 100,00              3,800             0,760 

120 Lương Đình  Hùng 100,00              3,800             0,760 
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ngày tuổi

Trên 28 
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Thỏ, chó

Ong mật
Tổng NSNN 

hỗ trợ

Kinh phí hỗ 

trợ đợt 1 

(20%)

Hươu 

sao, dê, 

cừu, đà 

điểu

TT Đơn vị

Tổng giá 

trị thiệt 

hại 

Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu)
Chim cút Lợn Lợn nái 

và lợn 

đực 

đang 

khai 

thác

Bê cái 

hướng 

sữa đến 

6 tháng 

tuổi

Bò sữa 

trên 6 

tháng 

tuổi

Trâu, bò thịt, ngựa

121 Lê Thị Lơ 50,00                1,900             0,380 

122 Lê Văn Bảy Xuân 50,00                1,900             0,380 

123 Lê Thị Sáng 30,00                1,140             0,228 

124 Lê Đức tám 50,00                1,900             0,380 

6 7. Xuân Long -           -             1.060,00  -         -          -            -         -      -      -      -         -         -       -        -         -                40,280             8,056 

1 Trần Ngọc Nghĩa 1.000,00         38,000             7,600 

2 Nguyễn Văn Ngát 60,00                2,280             0,456 

7 8. Thành Đồng -           -             20,00       -         -          -            -         -      -      -      -         -         -       -        -         -                  0,760             0,152 

1 Ngô Hữu Thắng 20,00                0,760             0,152 

1 Trần Hợp Xuân 30          1,140             0,228 

2 Hoàng Thị Hùng 15 30          1,478             0,296 

3 Nguyễn Hùng Trường 12          0,726             0,145 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sao Vàng, ngày      tháng   năm 2025
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